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087 - Trường THCS&THPT Cồn Tiên 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304000566 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THỦY AN Nữ 12/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.95  

2 045204000636 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN AN Nam 26/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.48  

3 045304000598 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG NGỌC ANH Nữ 10/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.38  

4 045304000553 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 19/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.81  

5 045204001646 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CÔNG TUẤN ANH Nam 02/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.45  

6 045204004418 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN XUÂN BÌNH Nam 01/11/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Kinh 5.31  

7 045204000630 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN PHONG CHÂU Nam 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.64  

8 045304000593 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN LINH CHI Nữ 15/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.54  

9 045304006683 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN KIM CHI Nữ 19/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.72  

10 045304000592 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG LAN CHI Nữ 15/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.08  

11 045304000604 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHƠI Nữ 10/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.42  

12 045204000596 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN CÔNG Nam 28/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.06  

13 045204005459 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MINH CƯƠNG Nam 18/10/2004 GIO LINH- QUẢNG TRỊ Kinh 6  

14 197458065 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN XUÂN THẾ CƯỜNG Nam 07/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.75  

15 045204008589 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.35  

16 045204005445 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI NHẬT CƯỜNG Nam 29/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.26  

17 045204001701 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ XUÂN CƯỜNG Nam 15/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.71  

18 045204000558 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHƯỚC DUẨN Nam 11/06/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Kinh 6.15  

19 045304000556 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Nữ 25/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.22  

20 045204000616 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN DUY Nam 11/10/2004 ĐAKRÔNG - QUẢNG TRỊ Kinh 5.95  

21 045304000557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 09/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.58  

22 045304002834 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 09/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.66  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
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Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045204000553 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN DƯƠNG ĐẠO Nam 13/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.14  

24 045204001351 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 01/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.34  

25 045203000658 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN DUY ĐẠT Nam 24/08/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.85  

26 045204003151 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN TIẾN ĐẠT Nam 01/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.63  

27 045304000589 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ ĐỊNH Nữ 22/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.75  

28 045204000613 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TÂM ĐỨC Nam 26/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.07  

29 045204000594 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN QUANG HÀ Nam 18/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

30 045204000606 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN HẢO Nam 14/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.85  

31 045305008081 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HIÊN Nữ 15/05/2005 QUẢNG TRỊ Kinh 5.42  

32 197458206 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ KIM HIỀN Nữ 26/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.70  

33 045204000599 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN HIỆP Nam 18/11/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Kinh 7.21  

34 045204000623 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN HIẾU Nam 16/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.01  

35 045204006692 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG HIẾU Nam 01/12/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Kinh 6.81  

36 045204000557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG CHÍ HIẾU Nam 24/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.42  

37 045204003168 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN HOÀNG Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.69  

38 045204004684 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CÔNG HUY HOÀNG Nam 15/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.22  

39 045204000639 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ ĐĂNG HỌC Nam 13/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.23  

40 045204006044 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN HỢP Nam 03/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.32  

41 045304000602 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ KIM HUỆ Nữ 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.70  

42 045204000615 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 04/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.18  

43 045204000601 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÔNG HUY Nam 26/01/2004 GIO LINH- QUẢNG TRỊ Kinh 7.31  

44 045204000626 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ QUỐC HUY Nam 16/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.37  

45 045204000620 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI NHẬT HUY Nam 26/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.14  

46 045204000638 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TUẤN HUYNH Nam 26/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.93  
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47 045204008247 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MẠNH HƯNG Nam 03/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.68  

48 045204000590 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU HƯNG Nam 31/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.37  

49 045304000561 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG Nữ 25/02/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.71  

50 045204000556 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN DƯƠNG HƯỚNG Nam 16/09/2004 GIO LINH QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

51 045204001350 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN KHÁNH Nam 02/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.45  

52 045304000586 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH Nữ 29/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

53 045204000633 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI QUỐC KHÁNH Nam 02/09/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.92  

54 045304000594 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LY KMY Nữ 17/11/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.97  

55 045304000577 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN Nữ 13/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.19  

56 045204000595 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG BÙI LẬP Nam 29/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

57 045304000583 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU LIÊN Nữ 02/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.18  

58 045203000783 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG LINH Nam 20/12/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6  

59 045204000632 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGUYỄN THÀNH LINH Nam 07/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.15  

60 045204000609 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN LONG Nam 02/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.36  

61 045204000598 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN LONG Nam 31/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.78  

62 045204000552 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HỮU LUÂN Nam 20/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.46  

63 045304000563 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN Nữ 19/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.75  

64 045204000605 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN MẠNH Nam 31/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.67  

65 045304000559 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MINH Nữ 20/04/2004 GIO LINH- QUẢNG TRỊ Kinh 6.31  

66 045204000551 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG MINH Nam 10/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.36  

67 045304000595 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ SƯƠNG MƠ Nữ 28/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.30  

68 045304007209 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TRÀ MY Nữ 04/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

69 045204000631 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀI NAM Nam 10/02/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Kinh 6.60  

70 045304005979 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIM NGÂN Nữ 15/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.72  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
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Điểm 
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Ghi chú 

71 045304000554 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 05/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.72  

72 045304000587 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THỦY NGÂN Nữ 09/12/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Kinh 6.91  

73 045304000579 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI TUYẾT NGÂN Nữ 05/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.85  

74 045304000596 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 23/05/2004 GIO LINH- QUẢNG TRỊ Kinh 7.62  

75 045304000555 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ BÍCH NGỌC Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.90  

76 045304000584 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÝ THỊ MINH NGUYỆT Nữ 14/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.62  

77 045204001871 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO XUÂN NHÂN Nam 21/05/2004 GIO LINH - QUẢNG TRI Kinh 5.58  

78 045204000618 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VIỆT NHẬT Nam 17/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  

79 045304009031 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ YẾN NHI Nữ 26/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.13  

80 045304000605 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI NHIÊN Nữ 05/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.73  

81 045204000621 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ ĐÌNH PHONG Nam 04/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

82 045204005056 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ QUANG PHÚ Nam 26/04/2004 GIO LINH-QUẢNG TRỊ Kinh 5.29  

83 045204000560 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ CÔNG PHÚC Nam 23/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.55  

84 197458420 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN PHÚC Nam 18/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.03  

85 045204000612 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH PHƯỚC Nam 25/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.61  

86 045304000582 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ NHƯ PHƯƠNG Nữ 22/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.38  

87 045304001037 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ PHƯỢNG Nữ 15/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.47  

88 197458362 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG Nam 12/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.51  

89 197458416 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỮU QUỐC Nam 17/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

90 045304001287 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 24/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

91 045204000600 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THIÊN SÁNG Nam 04/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.87  

92 045304000565 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH TÂM Nữ 17/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.77  

93 045204000592 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CHÍ THÁI Nam 18/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.68  

94 197457244 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG QUỐC THÀNH Nam 01/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.93  
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95 045204000607 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI QUANG THÀNH Nam 18/04/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.01  

96 045304000580 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 04/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.39  

97 045304000590 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 04/05/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.36  

98 045204000611 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI LÊ ANH THẢO Nam 31/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.02  

99 045304000564 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THẮM Nữ 20/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.13  

100 045204004641 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐỨC THĂNG Nam 12/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.87  

101 045204000610 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC THẮNG Nam 04/06/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Kinh 5.64  

102 045204006499 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG XUÂN THÂN Nam 29/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.59  

103 045304005088 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THÙY Nữ 25/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.88  

104 045304000558 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ ANH THƯ Nữ 15/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.14  

105 045304000902 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG TRẦN ANH THƯ Nữ 08/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

106 045203000802 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỮU THỨC Nam 14/10/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.99  

107 045204000589 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH TIẾN Nam 21/12/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Kinh 7.22  

108 045204000603 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN ĐĂNG TIẾN Nam 09/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.32  

109 045303000877 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TÌNH Nữ 10/03/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.12  

110 045304000600 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THÙY TRANG Nữ 29/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.62  

111 045304004918 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 02/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.33  

112 045203005709 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN KHẮC TRÍ Nam 17/08/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6  

113 045304000562 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG MỸ TRINH Nữ 02/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

114 045204000619 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH QUỐC TUẤN Nam 09/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.21  

115 045204000550 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI ANH TUẤN Nam 24/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.83  

116 045204000593 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG CÔNG TÙNG Nam 23/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.02  

117 045304000581 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NỮ DUY TỪ Nữ 12/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

118 045304007750 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ NGỌC TỨ Nữ 02/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.92  
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119 045304000599 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THẢO VÂN Nữ 01/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh   

120 045304005161 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÚY VÂN Nữ 25/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.91  

121 197457250 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN VỊ Nam 12/02/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.18  

122 045204000614 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÁI VIÊN Nam 16/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.55  

123 045204000628 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN VŨ Nam 11/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.26  

124 045304005623 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ ÁI VY Nữ 07/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.35  

125 045304006126 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ KHÁNH VY Nữ 17/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.71  

126 045304006435 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ XUÂN Nữ 11/04/2004 NGHỆ AN Kinh 5.91  

127 045204003956 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC Ý Nam 05/08/2004 GIO LINH - QUẢNG TRỊ Kinh 7.27  

128 045304001725 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGỌC HẢI YẾN Nữ 14/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.20  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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